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Từ TCN đến thế kỉ VII 1 1 0 0 0,25

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XV 1 1 2 1 2 2 1 1,25

Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 1 1 0 0 0,25

Tín ngưỡng, tôn giáo 1 1 0 0 0,25

Văn tự và văn học 1 1 0 0 0,25

Kiến trúc và điêu khắc 1 0 0 1 0,25

Kiến thức nâng cao 1 4 0 0 5 1,25

Cơ sở hình thành 1 1 1 0 1 0,5

Thành tựu tiêu biểu 2 1 2 1 3 2 1 1,5

Liên hệ thực tiễn và bài học LS 1 1 1 0 1 0,5

Cơ sở hình thành Văn minh Chămpa 1 1 1 0 1 0,5

Thành tựu văn minh Chămpa 1 8 1 8 0 2,25
Cơ sở hình thành Văn minh Phù 

Nam 1 1 1 0 1 0,5

Thành tựu văn minh Phù Nam 2 2 0 0 0,5
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30% 100%

Tổng số câu

Tổng số điểm 5 2

Tỉ lệ % 50% 20%
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2
THÀNH TỰU TIÊU 

BIỂU CỦA ĐNÁ

3
VĂN MINH VĂN 

LANG - ÂU LẠC

4
VĂN MINH CHĂM-

PA, VĂN MINH 

PHÙ NAM

Tỉ lệ 

% 

Điểm

TNKQ NHIỀU LỰA CHỌNTNKQ ĐÚNG - SAI TỰ LUẬN TỔNG

1

HÀNH TRÌNH 

PHÁT TRIỂN CỦA 

VĂN MINH ĐÔNG 

NAM Á 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HOC 2024 - 2025
KHỐI 10
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NỘI DUNG/ ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ



B
iết

H
iểu

V
ậ

n
 d

u
n

g

B
iết

H
iểu

V
ậ

n
 d

u
n

g

B
iết

H
iểu

V
ậ

n
 d

u
n

g

B
iết

H
iểu

V
ậ

n
 d

u
n

g
Bối cảnh LS 1 1 0 0 0,25

Diễn biến chính 1 1 2 1 2 2 1 1,25

Ý nghĩa LS 1 1 0 0 0,25

Bối cảnh LS 1 1 1 0 1 0,5

Nội dung cải cách 1 2 1 1 2 1 1

Kết quả, ý nghĩa 1 1 1 0 1 0,5

Kiến thức nâng cao 2 0 0 2 0,5

Bối cảnh LS 1 1 1 0 1 0,5

Nội dung cải cách 2 2 0 0 0,5

Kết quả, ý nghĩa và BH kinh nghiệm 1 4 1 0 4 1,25

Bối cảnh LS 1 1 1 0 1 0,5

Nội dung cải cách 1 8 1 8 0 2,25

Kết quả, ý nghĩa 1 1 0 0 0,25

Bài học kinh nghiệm 2 2 0 0 0,5

14 0 6 2 4 2 0 8 4 16 12 12 10

3 10

Tỉ lệ % 50% 20% 30% 100%

2

4

CẢI CÁCH CỦA 

MINH MẠNG

Tổng số câu

Tổng số điểm 5

1
PHONG TRÀO 

TÂY SƠN

2

CẢI CÁCH CỦA 

HỒ QUÝ LY VÀ 

TRIỀU HỒ

3
CẢI CÁCH CỦA 

LÊ THÁNH TÔNG

STT
CHƯƠNG/CHỦ 

ĐỀ

NỘI DUNG/ ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
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% 
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TNKQ NHIỀU LỰA CHỌNTNKQ ĐÚNG - SAI TỰ LUẬN TỔNG
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Bối cảnh và ch/tr bảo vệ biên giới 

Tây Nam 2 2 0 0 0,5
Ch/tr bảo vệ biên giới phía Bắc và 

chủ quyền biển đảo 1 1 2 1 2 2 1 1,25
Ý nghĩa LS và BHKN

1 1 4 1 0 5 1,5
Khởi đầu công cuộc Đổi mới

1 1 1 0 1 0,5
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập 1 1 1 0 1 0,5
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập sâu rộng 1 0 0 1 0,25
Ý nghĩa LS và BHKN

1 1 0 0 0,25
Thành tựu về chính trị, kinh tế, văn 

hóa, hội nhập … 1 1 1 0 1 0,5
Một số bài học kinh nghiệm

8 0 8 0 2
Liên hệ thực tiễn và bài học LS

1 1 1 0 1 0,5
Đối ngoại từ đầu TKXX - 1945

2 2 0 0 0,5
Đối ngoại trong KC chống Pháp

1 1 2 1 2 2 1 1,25

4

HOẠT ĐỘNG ĐỐI 

NGOẠI CỦA VN

1

CUỘC ĐẤU 

TRANH BẢO VỆ 

TỔ QUỐC TỪ 1975 

- NAY

2

KHÁI QUÁT 

CÔNG CUỘC ĐỔI 

MỚI 

3

THÀNH TỰU 

CÔNG CUỘC ĐỔI 

MỚI
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NỘI DUNG/ ĐƠN VỊ KIẾN 
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MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
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Đối ngoại trong KC chống Mĩ 2 2 0 0 0,5
Đối ngoại từ 1975 - nay

0 0 0 0

14 0 6 2 4 2 0 8 4 16 12 12 10

Lưu ý: Phấn tự luận: 

* 4: 1 câu hỏi = 1điểm

* 8: 1 câu hỏi = 2 điểm

3 10

Tỉ lệ % 50% 20% 30% 100%

2

HOẠT ĐỘNG ĐỐI 

NGOẠI CỦA VN

Tổng số câu

Tổng số điểm 5


